
TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 23212511502 396 BS/K23DH Lê Văn Đức 23/10/1999 K23PSU_QTH 4.00  4.00  2.00  4.00  4.00  3.60  XS Hà Tĩnh

02 2321377662 397 BS/K23DH Mai Xuân Minh 05/10/1998 K23LKT 1.00  1.65  3.33  1.65  3.33  2.19  TB Gia Lai

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 2321715006 16 TC/K24DH Nguyễn Trọng Bảo 06/05/1999 K24DLK 3.00  2.33  2.00  3.65  1.65  2.53  K Đà Nẵng

02 2320713985 17 TC/K24DH Trần Thị Anh Thư 01/10/1999 K24DLK 3.00  2.33  3.00  1.65  1.65  2.33  TB Đà Nẵng

03 2321118183 18 TC/K24DH Nguyễn Đức Minh 27/07/1998 K24DLL 2.65  3.00  3.00  1.65  3.33  2.73  K Quảng Trị

04 2320314958 19 TC/K24DH Nguyễn Thị Mỹ Linh 08/01/1999 K24NAB 1.00  1.00  3.33  4.00  2.33  2.33  TB Bình Định

05 2321321838 20 TC/K24DH Phạm Phi Hiếu 29/08/1999 K24NAD 3.65  3.33  3.33  3.00  2.00  3.06  K Đà Nẵng

06 23202311702 21 TC/K24DH Vũ Thị Thu Chà 28/01/1999 K24QTC 3.00  4.00  2.00  2.65  3.00  2.93  K Kon Tum

07 23202411650 22 TC/K24DH Huỳnh Thị Thanh Tâm 09/06/1999 K24QNH 3.65  3.65  3.33  3.33  3.65  3.52  G Đà Nẵng

08 23208610154 23 TC/K24DH Nguyễn Thị Kim Uyên 25/07/1999 K24QTH 1.00  2.33  3.65  3.00  1.65  2.33  TB Quảng Nam

09 2321123366 24 TC/K24DH Đậu Nguyễn Huy Hùng 12/03/1999 K24TPM 1.00  2.65  1.65  3.33  2.65  2.26  TB Đà Nẵng

10 2121524501 25 TC/K24DH Mai Anh Tuấn 21/09/1997 K24TPM 3.65  2.00  1.00  1.65  2.65  2.19  TB Hà Tĩnh

11 23216112016 26 TC/K24DH Đặng Thiên Long 24/12/1998 K24XDD 3.00  4.00  3.65  4.00  3.33  3.60  XS Quảng Ngãi

12 2320529108 27 TC/K24DH Phan Thị Kim Thảo 18/06/1999 K24YDH 2.00  2.33  3.33  3.00  1.65  2.46  TB DakLak
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